QUYET DINH
CUA BO CONG THUONG SO 01/2008/QP-BCT NGAY 03 THANG 01 NAM 2008
VE VIEC BAN HANH QUY CHE XUAT KHAU XANG DAU
VA QUY CHE KINH DOANH TAM NHAP TAI XUAT XANG DAU

BO TRUONG BQ CONG THUONG

Can cir Nghi dinh s6 178/2007/ND-CP ngay 03 thang 12 nam 2007 cua Chinh phu
quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cau t6 chirc ciia Bé, co quan ngang Bo;

Can cir Nghi dinh 56 12/2006/NP- CP ngay 23 thang 01 nam 2006 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh Ludt Thirong mai vé hoat dong mua ban hang hod quéc té va cdc hoat
dong dai ly mua, ban, dai ly, gia cong va qua canh hang hod véi nuwdc ngodai;

Can cir Nghj dinh s6 55/2007/ND-CP ngay 06 thing 4 nam 2007 cia Chinh phii vé
kinh doanh xang dau,

Theo dé nghi cua Vu truong Vu Xudt Nhap khau.
QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Quy ché xuat khau xing dau va Quy ché
kinh doanh tam nhap tai xuat xang dau.

Diéu 2. Bai bo Quyét dinh s6 1752/2003/QD-BTM ngay 15 thang 12 ndm 2003 ciia
B6 trudng B6 Thuong mai vé viéc ban hanh Quy ché kinh doanh tam nhép tai xuat xang dau.
Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc sau 15 ngay ké tir ngay ding Cong bio.

Diéu 4. Vu truéng Vu Xuat Nhap khau, Tha truéng cac co quan, don vi thudc BO
Cong thuong, céc to chuc, ca nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

KT. BQ TRUONG
THU:FRU:O’N G
Nguyen Cam T
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QUY CHE
XUAT KHAU XANG DAU
(ban hanh kém theo Quyét dinh sé 01/2008/QP-BCT
ngay 03 thang 01 nam 2008 cua Bé truong Bo Cong Thuong)

Chuong I
QUY PINH CHUNG

‘ Piéu I. Xang dau quy dinh trong Quy ché nay bao gom: xing dong co, dau diesel, dau
hoa, dﬁu ma zut, nhién liéu may bay, cac san pham khac dung lam nhién liéu dong co, khéng
bao gdm cac loai khi ho4 16ng.

Piéu 2. Viéc xuit khau xing dau thuc hién theo gidy phép cua B Cong Thuong.

) . Chu’O'ng_II ) 5 )
PIEU KIEN, THU TUC XUAT KHAU XANG DAU

Picu 3. Chi thuong nhan co6 Gidy phép kinh doanh xuit khau, nhap khau xing dau
moi dugce xuat khau xang dau.

Bo Cong Thuorng cap phép cho thwong nhan xuat khiu xing dau theo quy dinh hién
hanh trén co s& can dbi ngudn hang, gia ca thi trudng trong nudc va qudc té, ké hoach dang
ky tiéu thu san pham ciia thuong nhan san xuat, ché bién xang dau dé dam bao viéc xuat khau
khong anh huong dén cung cau thi trudng trong nude.

Piéu 4. Xang dau xuat khau phai thanh toan béng ngoai té tu do chuyén ddi qua ngan
hang phu hop voi quy dinh hién hanh vé quan 1y ngoai hoi.

’ Piéu 5. Thuong nhan xuét khau xéng dau ’chig trach nhiém vé gia ban, bao dé’m bu
dap dua chi phi nhap khau hoac chi phi san xuat, ché bién va phai thuc hi¢n nghia vu thu¢ theo
quy dinh hién hanh. Nha nudc khong bu gia.

Piéu 6. Thuong nhan néu tai Piéu 3 ¢6 nhu cau xuat khau xang dau gui van ban (theo
mau tai Phy luc kém theo Quy che nay) dé nghi B6 Cong Thuong cap giay phép. Trong 7
ngay lam viéc, B6 Cong Thuong cap gidy phép xuit khau cho thwong nhéan thyc hién hodc c6
van ban thong bao 1y do khong cap phép.

‘ Chuong 111
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 7. Thuong nhan xuit khau xing dau cé trach nhiém bao cao dinh ky hang quy vé
tinh hinh xuat khau xang dau gui B Cong Thuong, B Tai chinh.
Piéu 8. Thuong nhan kinh doanh xuat khau xing dau vi pham cac quy dinh tai Quy

ché nay, tiy theo muc do vi pham s& bi xir Iy theo cic quy dinh vé& xir phat vi pham hanh
chinh trong linh vyc thuong mai va theo quy dinh cua phép luat hién hanh.
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QUY CHE
KINH DOANH TAM NHAP TAI XUAT XANG DAU
(ban hanh kém theo Quyét dinh sé 01/2008/QP-BCT
ngay 03 thang 01 nam 2008 cua Bé truong Bo Cong thuong)

Chuong I
QUY DINH CHUNG

Piéu 1. Xiang dau quy dinh trong Quy ché nay bao gom: xing dong co, dau diesel, dau
hod, dau ma zut, nhién li€u may bay, cac san pham khéac dung lam nhién li€u dong co khong
bao gom céc loai khi hod long.

Piéu 2. Tam nhép tai Xuét xang dau 1a viéc thuong nhan Viét Nam lam thd tuc nhap
khéu xang dau vao Viét Nam va lam thu tuc xuat khau xang dau ra khoi Viét Nam hodc ban
cho thuong nhan thudc cac khu vuc hai quan riéng trén lanh thd Viét Nam nhu khu ché xuét,
doanh nghiép ché xuét, khu bao thué, khu thuong mai - cong nghiép va cac khu vuc kinh té
khac duoc thanh 1ap theo Quyét dinh ctia Thu tudng Chinh phu trong d6 quy dinh quan hé
mua bén trao d6i hang hoa gitta cac khu vuc nay véi ndi dia 1a quan hé xuét khau, nhap khau,
tru truong hop Thu tudéng Chinh phu c6 quy dinh khac.

Piéu 3. Viéc thuong nhan Viét Nam lam thu tuc nhap khau xang dau vao Viét Nam dé
ban cho cac doi tugng sau day ciing dugc ap dung cac quy dinh vé kinh doanh tam nhap tai
xuat tai Quy ché nay:

1. Mdy bay cua cac hang hang khong nude ngoai cap cang hang khong Viét Nam, may
bay cuia cac hing hang khong Viét Nam bay trén cac tuyén bay qudc té.

2. Tau bién nudc ngoai cap cang Viét Nam, tiu bién Viét Nam chay tuyén quc té.

Chuwong 11
PIEU KIEN, THU TUC KINH DOANH TAM NHAP TAI XUAT XANG DAU

Piéu 4. Thuong nhan c6 Glay phép kinh doanh xuat khau nhap khau xing dau dugc
kinh doanh tam nhap tai xuat xang dau.

Ngoai ra, thuong nhan ban xang dau cho cac dbi tuong quy dinh tai khoan 1 Piéu 3
Quy ché nay phai dang ky nganh nghé kinh doanh cung tmg xang dau hang khong; thuong
nhén ban xang dau cho cac d6i tuong quy dinh tai Khoan 2 Diéu 3 Quy ché nay phai dang ky
nganh nghé kinh doanh dich vu cung tng tau bién hodc thong qua cong ty cung tmg tau bién
1a dai 1y cia minh d¢é tai xuat xing dau.

Piéu 5. Thi tyc tam nhap tai xuat xing dau giai quyét tai co quan hai quan ctra khau
va viéc tam nhép tai xuat xdng dau thuc hién theo quy dinh hién hanh.

Piéu 6. Thuong nhan dugc phép tam nhap xing dau theo not 16 16n va tai xuat nguyén
t0 hodc theo tirng 16 nho tir cac kho chira trong ndi dia ciia thuong nhéan theo dung so lugng va
ching loai da tam nhap.

}?iéu 7. Xang dau kinh doanh tam nhép tai Xuét phai dugc‘ thanh toan béng I}goai té tu
do chuyén doi qua ngan hang phu hop v61 quy dinh hién hanh vé quan 1y ngoai héi. Truong
hop thuong nhan ban xang dau cho thuong nhan thudc cac khu vuc hai quan riéng nam trén
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lanh thd Viét Nam néu tai Diéu 2 ctia Quy ché nay va cdc hang hang khong Viét Nam c6 may
bay bay tuyén quoc té, thuong nhan Viét Nam c6 tau bién chay tuyén qudc té quy dinh tai
Diéu 3 cia Quy ché nay thyc hién thanh toan bang dong Viét Nam.

Piéu 8. Thuong nhan kinh doanh tam nhap tai xuat xang dau dugc chuyén vao tiéu thu
ndi dia s6 xang dau da tam nhép nhung khong tai xuat hodc khong tai xuat hét sau khi hoan
thanh day du cac nghia vu vé thué, tai chinh, ké ca chiu phat chdm nop thué (neu cd) theo quy
dinh, va phai tuan tha cac quy dinh hién hanh vé quy chuan chat lugng xing dau nhap khau
luu thong trén thi trudong trong nudce.

‘ Chuong 111
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 9. Thuong nhan kinh doanh tam nhap tai xuat xang dau c6 trach nhiém béo céo
dinh ky 6 thang va hang nam v¢ tinh hinh kinh doanh tam nhdp tai xuat xdng dau gui Bo
Cong Thuong, B Tai chinh.

})iéu 10. Thuong nhan kinh doanh tam nhép tai xuat xang dau vi pham cdc quy dia tai
Quy ché nay, tuy theo muc d6 vi pham s€ bi xtr Iy theo cac quy dinh vé xt phat vi pham hanh
chinh trong linh vyc thuong mai va theo quy dinh cua phap luét hién hanh.
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TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
- Poc 1ap - Tuw do - Hanh phuc

S6:
Viv céi‘p gidy phép xuat khiu Ha N¢i, ngay .... thang .... nam 200..
xang dau
Kinh gtti: B6 Cong Thuong
Doanh nghiép: ...................
Gidy phép kinh doanh xuat khau, nhap khau xang dau: s6 ....... ngay ........ thang .......
nam .......

Cin cir Quy ché kinh doanh xuit khau xing dau ban hanh kém theo Quyét dinh sb
01/2008/Qb-BCT ngdy 03 thang 01 nam 2008 cua B truong Bo Cong Thuong, Doanh
nghi¢p de nghi B Cong Thuong cho phép xuat khau xang dau cu thé:

- S lugng: . ..... m3/tan (theo timg chung loai)

- Nguon hang xuét khau: néu rd ngudn do doanh nghiép tu nhap khau, mua cua doanh
nghiép dau moi nhép khau hay lay tir nguon san xuat, pha ché trong nuée

(kém theo hop dong mua “hang néu mua xang dau cia doanh nghiép khac va/hodc
dang ky ké hogch tiéu thu san phdm xang dau ciia doanh nghiép san xudt, ché bién néu ldy tir
nguon san xudt trong nudc)

Doanh nghiép hoan toan chiu trach nhiém vé nhitng noi dung ké khai trén day va cam
két thuc hién ding quy dinh tai Nghi dinh s6 55/2007/ND-CP ngay 06 thang 4 nam 2007 cla
Chinh phu vé kinh doanh xing dau va Quy ché xuit khau xang dau ban hanh kém theo Quyét
dinh s6 01/2008/QD-BCT ngay 03 thang 01 nam 2008 cua Bo Cong Thuong.

GIAM POC DOANH NGHIEP
Ky tén va dong dau
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QUYẾT ĐỊNH


CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 01/2008/QĐ-BCT NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2008


VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XUẤT KHẨU XĂNG DẦU


VÀ QUY CHẾ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT XĂNG DẦU


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;


Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, đại lý, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;


Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu,


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu.


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu.


Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Điều 4. Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công thương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. BỘ TRƯỞNG


  THỨ TRƯỞNG


  Nguyễn Cẩm Tú


QUY CHẾ

XUẤT KHẨU XĂNG DẦU


(ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT

ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều l. Xăng dầu quy định trong Quy chế này bao gồm: xăng động cơ, dầu diesel, dầu hoả, dầu ma zut, nhiên liệu máy bay, các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu động cơ, không bao gồm các loại khí hoá lỏng.


Điều 2. Việc xuất khẩu xăng dầu thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương.


Chương II


ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC XUẤT KHẨU XĂNG DẦU


Điều 3. Chỉ thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu mới được xuất khẩu xăng dầu.


Bộ Công Thương cấp phép cho thương nhân xuất khẩu xăng dầu theo quy định hiện hành trên cơ sở cân đối nguồn hàng, giá cả thị trường trong nước và quốc tế, kế hoạch đăng ký tiêu thụ sản phẩm của thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu để đảm bảo việc xuất khẩu không ảnh hưởng đến cung cầu thị trường trong nước.


Điều 4. Xăng dầu xuất khẩu phải thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.


Điều 5. Thương nhân xuất khẩu xăng dầu chịu trách nhiệm về giá bán, bảo đảm bù đắp đủ chi phí nhập khẩu hoặc chi phí sản xuất, chế biến và phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành. Nhà nước không bù giá.


Điều 6. Thương nhân nêu tại Điều 3 có nhu cầu xuất khẩu xăng dầu gửi văn bản (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quy chế này) đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép. Trong 7 ngày làm việc, Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất khẩu cho thương nhân thực hiện hoặc có văn bản thông báo lý do không cấp phép.


Chương III 


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 7. Thương nhân xuất khẩu xăng dầu có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình xuất khẩu xăng dầu gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.


Điều 8. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu xăng dầu vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và theo quy định của pháp luật hiện hành.


QUY CHẾ

KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT XĂNG DẦU

(ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT


ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương)


Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Xăng dầu quy định trong Quy chế này bao gồm: xăng động cơ, dầu diesel, dầu hoả, dầu ma zut, nhiên liệu máy bay, các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu động cơ không bao gồm các loại khí hoá lỏng.


Điều 2. Tạm nhập tái xuất xăng dầu là việc thương nhân Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu xăng dầu ra khỏi Việt Nam hoặc bán cho thương nhân thuộc các khu vực hải quan riêng trên lãnh thổ Việt Nam như khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong đó quy định quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Thủ tướng Chỉnh phủ có quy định khác.


Điều 3. Việc thương nhân Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam để bán cho các đối tượng sau đây cũng được áp dụng các quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Quy chế này:


1. Máy bay của các hãng hàng không nước ngoài cập cảng hàng không Việt Nam, máy bay của các hãng hàng không Việt Nam bay trên các tuyến bay quốc tế.

2. Tầu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam, tầu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế.


Chương II


ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT XĂNG DẦU

Điều 4. Thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu được kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu.


Ngoài ra, thương nhân bán xăng dầu cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này phải đăng ký ngành nghề kinh doanh cung ứng xăng dầu hàng không; thương nhân bán xăng dầu cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ cung ứng tầu biển hoặc thông qua công ty cung ứng tầu biển là đại lý của mình để tái xuất xăng dầu.


Điều 5. Thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu giải quyết tại cơ quan hải quan cửa khẩu và việc tạm nhập tái xuất xăng dầu thực hiện theo quy định hiện hành.


Điều 6. Thương nhân được phép tạm nhập xăng dầu theo nột lô lớn và tái xuất nguyên tô hoặc theo từng lô nhỏ từ các kho chứa trong nội địa của thương nhân theo đúng số lượng và chủng loại đã tạm nhập.

Điều 7. Xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất phải được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngoại hối. Trường họp thương nhân bán xăng dầu cho thương nhân thuộc các khu vực hải quan riêng nằm trên lãnh thổ Việt Nam nêu tại Điều 2 của Quy chế này và các hãng hàng không Việt Nam có máy bay bay tuyến quốc tế, thương nhân Việt Nam có tầu biển chạy tuyến quốc tế quy định tại Điều 3 của Quy chế này thực hiện thanh toán bằng đồng Việt Nam.

Điều 8. Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu được chuyển vào tiêu thụ nội địa số xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết sau khi hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, tài chính, kể cả chịu phạt chậm nộp thuế (nếu có) theo quy định, và phải tuân thủ các quy định hiện hành về quy chuẩn chất lượng xăng dầu nhập khẩu lưu thông trên thị trường trong nước.


Chương III 


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 9. Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm về tình hình kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.


Điều 10. Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu vi phạm các quy địa tại Quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và theo quy định của pháp luật hiện hành.


		TÊN DOANH NGHIỆP


Số:


V/v cấp giấy phép xuất khẩu xăng dầu

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 200..





Kính gửi: Bộ Công Thương


Doanh nghiệp: ...................


Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: số ....... ngày ........ tháng ....... năm .......

Căn cứ Quy chế kinh doanh xuất khẩu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Doanh nghiệp đề nghị Bộ Công Thương cho phép xuất khẩu xăng dầu cụ thể:


- Số lượng: . ..... m3/tấn (theo từng chủng loại)


- Nguồn hàng xuất khẩu: nêu rõ nguồn do doanh nghiệp tự nhập khẩu, mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu hay lấy từ nguồn sản xuất, pha chế trong nước


(kèm theo hợp đồng mua hàng nếu mua xăng dầu của doanh nghiệp khác và/hoặc đăng ký kế hoạch tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của doanh nghiệp sản xuất, chế biến nếu lấy từ nguồn sản xuất trong nước)

Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung kê khai trên đây và cam kết thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Quy chế xuất khẩu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Bộ Công Thương.


GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP


         Ký tên và đóng dấu
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